Phần I. CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN (3,0 điểm)
	Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp với phương trình x + y = 1 để được một hệ phương trình có vô số nghiệm ?
    A. 2x +2y = 2	        B. 2y = 1 - 2x	          C. 2x = 1 - 2 y 	D.3x + 3y = 4

Câu 2. Nhận xét nào sau đây là đúng về đồ thị hàm số 

A. Đồ thị hàm số nhận  làm trục đối xứng.
	B. Đồ thị hàm số nằm hoàn toàn phía trên trục hoành.	
	C. Đồ thị hàm số là một đường cong không đi qua gốc tọa độ.	
	D. Đồ thị hàm số có đỉnh là gốc tọa độ và nằm phía dưới trục hoành.
Câu 3. Nếu [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:20px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"20px\"><mi>a</mi><mo>,</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>b</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] và [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:20px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"20px\"><mi>c</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] là các số bất kì và [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:20px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"20px\"><mi>a</mi><mo>&#xA0;</mo><mo>&gt;</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>b</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng ?
A. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:20px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"20px\"><mi>a</mi><mi>c</mi><mo>&#xA0;</mo><mo>&gt;</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>b</mi><mi>c</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]           		C. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:20px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"20px\"><mi>c</mi><mo>&#xA0;</mo><mo>-</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>a</mi><mo>&#xA0;</mo><mo>&gt;</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>c</mi><mo>&#xA0;</mo><mo>-</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>b</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]	
B. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:20px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"20px\"><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#xA0;</mo><mo>&gt;</mo><mo>&#xA0;</mo><msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]              		D. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:20px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"20px\"><mi>a</mi><mo>&#xA0;</mo><mo>+</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>c</mi><mo>&#xA0;</mo><mo>&gt;</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>b</mi><mo>&#xA0;</mo><mo>+</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>c</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]

Câu 4. Biểu thức  có nghĩa khi




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5. Phương trình [image: ] có biệt thức  bằng :




	           A. .	           B. .	       C. .	    D. .





Câu 6. Nếu tam giác  vuông tại ,  ,  thì  bằng




             A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 7. Cho đường tròn  và hai điểm  sao cho . Khi đó



	A. Điểm A nằm trong , điểm  nằm trên ;



	B. Điểm  và  đối xứng nhau qua tâm ;

	C.  là đường kính của đường tròn;



	D. Điểm  và  đều nằm trên đường tròn 
Câu 8. Góc ở tâm là góc
  A. có đỉnh nằm trên đường tròn.
B. có đỉnh nằm trên bán kính của đường tròn.
C. có đỉnh trùng với tâm đường tròn.
             D. có đỉnh nằm trong đường tròn.


Câu 9. Độ dài cung  của đường tròn có bán kính   là




         A. .	        B. .	   C. .	D. .


Câu 10. Cho hình nón có bán kính đáy bằng  và độ dài đường sinh bằng . Diện tích xung quanh của hình nón đó bằng




         A. .	        B. .	   C. .	D. .

Câu 11. Điểm kiểm tra môn toán giữa học kì 1 lớp 9A cho bởi bảng sau:
	Điểm (x)
	0
	2
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Cộng

	Tần số (n)
	1
	2
	5
	6
	9
	10
	4
	3
	N = 40


Tần số xuất hiện của điểm 7 là
         A. 8.	        B. 9.	   C.10.	D. 3.
Câu 12. Từ một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai quả cầu đen, lấy ngẫu nhiên đồng thời hai quả. Xác suất để lấy được cả hai quả trắng là:




         A. .	        B. .	    C. .	D. .
Phần II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4,0 điểm)
       Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 13. Cho biểu thức  và 
a) 
Biểu thức B xác định khi 
b) Rút gọn biểu thức A ta được A = 2.
c) 

Tại  ta có B = 
d) 
Để giá trị biểu thức A lớn hơn giá trị biểu thức B thì .

Câu 14. Một xí nghiệp đặt kế hoạch sản xuất 3000 sản phẩm trong một thời gian. Trong 6 ngày đầu họ thực hiện đúng tiến độ, những ngày sau đó mỗi ngày vượt 10 sản phẩm nên chẳng những hoàn thành sớm được 1 ngày mà còn vượt mức 60 sản phẩm. Gọi số sản phẩm xí nghiệp làm trong 1 ngày theo dự định là x (sản phẩm) ()
a) Số sản phẩm làm được trong 6 ngày đầu là x + 6 (sản phẩm)
b) 
Thời gian làm số sản phẩm còn lại và làm thêm 60 sản phẩm vượt mức là ngày
c) 
Phương trình lập được là 
d) Theo dự định, mỗi ngày xí nghiệp làm 250 sản phẩm.
[image: ]Câu 15. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao BD, CE của tam giác ABC cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm của BC.


    






    a) O là giao điểm ba đường phân giác của tam giác ABC.

    b) Bốn điểm  cùng thuộc một đường tròn.

    c)  
    d) AH = 2 OM. 
Câu 16. Hai bạn nam Hùng, Dũng và hai bạn nữ Mai, Nguyệt tham gia đội văn nghệ của lớp 9A. Cô giáo phụ trách đội chọn ngẫu nhiên hai bạn để hát song ca.
a) 
Không gian mẫu của phép thử đó có  phần tử    
b) Các kết quả thuận lợi của biến cố “Trong hai bạn được chọn ra, có một bạn nam và một bạn 
nữ” là: Hùng và Mai; Hùng và Nguyệt; Dũng và Mai; Dũng và Nguyệt.    
c) 
Xác suất để hai bạn được chọn ra, có bạn Nguyệt bằng .
d) 
Xác suất để hai bạn được chọn ra đều là nam bằng .   
Phần III. CÂU TRẢ LỜI NGẮN (3,0 điểm)


Câu 17. Cho biểu thức  (với ). Có bao nhiêu giá trị nguyên của x để B nhận giá trị nguyên?
Câu 18. Hiện tại bạn Nam đã để dành được một số tiền là 800 000 đồng. Bạn Nam đang có ý định mua một chiếc xe đạp giá 2 000 000 đồng, nên hàng ngày bạn Nam đều để dành cho mình 20 000 đồng. Sau ít nhất bao nhiêu ngày kể từ ngày bắt đầu tiết kiệm thì bạn Nam có thể mua được chiếc xe đạp đó?




Câu 19. Cho phương trình  (1) với x là ẩn số, m là tham số. Để phương trình  (1) có hai nghiệm phân biệt ;  thỏa mãn thì giá trị của m bằng?

[image: ]Câu 20. Một quả cầu gỗ có bán kính là R = 5cm được đặt trên một cái đế bằng gỗ có dạng là một nửa mặt cầu bán kính bằng . Hãy tính khoảng cách từ mặt đất đến điểm cao nhất của mặt cầu gỗ. (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)
[image: ]
 






Câu 21. Một viên than tổ ong có dạng hình trụ, đường kính đáy là 114mm, chiều cao là 100mm. Viên than này có 20 lỗ “tổ ong” hình trụ có trục song song với trục của viên than, mỗi lỗ có đường kính 12mm. Thể tích nhiên liệu được nén trong mỗi viên than tổ ong bằng bao nhiêu cm3 (làm tròn đến hàng đơn vị)
[image: ]


Câu 22. Gieo  lần một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm trong hai lần gieo lớn hơn (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy).   


PHẦN ĐÁP ÁN
Phần 1: Câu hỏi nhiều lựa chọn
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐA
	A
	D
	D
	C
	A
	A
	D
	C
	B
	A
	B
	A


Phần 2: Câu hỏi lựa chọn Đúng/Sai
	
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	a)
	S
	S
	S
	S

	b)
	Đ
	S
	Đ
	Đ

	c)
	S
	Đ
	Đ
	Đ

	d)
	S
	S
	Đ
	S


Phần 3: Câu hỏi trả lời ngắn
	 Câu
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Đáp án
	4
	60
	-1
	11,8
	795
	0,28



HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1. Với đáp án A ta có

            


Câu 2. Hàm số có hệ số  nên đồ thị hàm số có đỉnh là gốc tọa độ và nằm phía dưới trục hoành.

Câu 3. Theo tính chất bất đẳng thức với   và c bất kì ta có a + c > b + c
Đáp án A cần có c > 0
Đáp án B cần có a > b > 0 mâu thuẫn với đề cho a,b bất kì thỏa mãn a > b
Đáp án C cần có a < b mâu thuẫn với đề


Câu 4. Biểu thức  có nghĩa khi  nên CHỌN C


Câu 5. Phương trình [image: ] có biệt thức  nên CHỌN A



Câu 6. Tam giác  vuông tại  có  nên CHỌN A







Câu 7. Đường tròn  và hai điểm  sao cho = bán kính nên điểm  và  đều nằm trên đường tròn CHỌN D
Câu 8. Theo định nghĩa góc ở tâm ta có góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn nên CHỌN C



Câu 9. Độ dài cung  của đường tròn có bán kính   là  (cm) nên CHỌN B

Câu 10. Diện tích xung quanh của hình nón đó  nên CHỌN A
Câu 11. CHỌN B

Câu 12. Số phần tử của không gian mẫu là n( ) = 10
Lấy 2 quả cầu trắng có 3 cách

Xác suất để lấy được cả hai quả trắng là  nên CHỌN A

Câu 13. Biểu thức B xác định khi  
Nên khẳng định a) là SAI
a) 

Nên khẳng định b) là ĐÚNG
b) 



Tại  ta có B = 
Nên khẳng định c) là SAI
c) Với x > 0 ta có A > B

 

Kết hợp điều kiện ta có   nên khẳng định d) là SAI
Câu 14. Số sản phẩm làm được trong 6 ngày đầu là 6x (sản phẩm)
Nên khẳng định a) là SAI
a) Số sản phẩm còn lại là 3000 – 6x sản phẩm
Vì xí nghiệp làm vượt mức 60 sản phẩm nên số sản phẩm phải làm sau 6 ngày đầu là 3060 – 6x sản phẩm
Sau 6 ngày đầu, mỗi ngày vượt 10 sản phẩm nên mỗi ngày làm được x + 10 sản phẩm

Thời gian làm số sản phẩm còn lại và làm thêm 60 sản phẩm vượt mức là ngày
Nên khẳng định b) là SAI
b) 
Theo kế hoạch, thời gian hoàn thành là  ngày

Thực tế, thời gian hoàn thành là  ngày

Hoàn thành sớm 1 ngày nên phương trình lập được là 
     Nên khẳng định c) là ĐÚNG

c) 
Giải phương trình  ta được x = 120 (tm) ;  x = -250(ktm)
Theo dự định, mỗi ngày xí nghiệp làm 120 sản phẩm.
Nên khẳng định d) là SAI
 Câu 15. 
a) (O) ngoại tiếp tam giác ABC nên O là giao điểm ba đường trung trực của tam giác ABC.
Nên khẳng định a) là SAI
b) 
Tứ giác AEHD có  

 Tứ giác AEHD nội tiếp


Bốn điểm  cùng thuộc một đường tròn.
Nên khẳng định b) là ĐÚNG
c) 
Có  điểm E thuộc đường tròn đường kính BC (1)

Có  điểm D thuộc đường tròn đường kính BC (2)
Từ (1) và (2) suy ra điểm E, D cùng thuộc đường tròn đường kính BC

[image: ]           tứ giác BEDC nội tiếp



           (hai góc nội tiếp cùng chắn  )
          Nên khẳng định c) là ĐÚNG
d) Kẻ đường kính AI của (O)

(O) có  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

 

Mà nên BI // CE, CI // BD

 BHCI là hình bình hành
Mà M là trung điểm của BC nên M là trung điểm của HI
Ta có OM là đường trung bình của tam giác AHI nên AH = 2 OM.
Nên khẳng định d) là ĐÚNG

Câu 16. Không gian mẫu của phép thử đó có 6 phần tử  
 Nên khẳng định a) là SAI
a) Các kết quả thuận lợi của biến cố “Trong hai bạn được chọn ra, có một bạn nam và một bạn 
nữ” là: Hùng và Mai; Hùng và Nguyệt; Dũng và Mai; Dũng và Nguyệt. 
   Nên khẳng định b) là ĐÚNG
b) 
Trong 2 bạn chọn ra có bạn Nguyệt thì có 3 kết quả thuận lợi nên xác suất để hai bạn được chọn ra, có bạn Nguyệt bằng .
Nên khẳng định c) là ĐÚNG
c) 
Hai bạn chọn ra đều là nam thì có 1 kết quả thuận lợi nên xác suất để hai bạn được chọn ra đều là nam bằng .   
Nên khẳng định d) là SAI
Câu 17. 




B nguyên khi  là ước của 2 là  
	

	-2
	-1
	1
	2

	

	1
	2
	4
	5

	

	1(tm)
	4(tm)
	16(tm)
	25(tm)


Vậy có 4 giá trị của x
Câu 18. Gọi x là số ngày bạn Nam tiết kiệm

Ta có 800000 + 20000x  2000000

                   x   60
Vậy sau ít nhất 60 ngày kể từ ngày bắt đầu tiết kiệm thì bạn Nam có thể mua được chiếc xe đạp đó

Câu 19.  

Phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt khi  

Định lí Viet:  

Có 

        
Câu 20.  
[image: ]
HA = HD = HB = 2,5cm


 vuông tại H có  


ED = EO + OH + HD = 5 +  + 2,5  11,8 (cm)
Câu 21. 

Thể tích của viên than hình trụ là 

Thể tích của 20 lỗ hình trụ là 

Thể tích nhiên liệu được nén trong mỗi viên than tổ ong là 
[bookmark: _GoBack]Câu 22. Gọi A là biến cố tổng số chấm trong hai lần gieo lớn hơn 8

Số phần tử của không gian mẫu  
Các kết quả thuận lợi của biến cố A là: (3;6), (4;5), (4;6), (5;4), (5;5), (5;6), (6;3), (6;4), (6,5), (6;6)
Số kết quả thuận lợi của biến cố A là 10

Xác suất xảy ra biến cố A là  
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